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MẪU HỒ SƠ NHÀ CUNG CẤP
Do Nhà cung cấp điền và nộp cho Văn phòng UNICEF
81A Trần Quốc Toản, Hà Nội, ĐT: (84-4) 3942 5706, Fax: (84-4)3 942 5705. 

Thông tin cung cấp theo yêu cầu chỉ dành cho UNICEF sử dụng và sẽ được giữ bí mật.
(Đề nghị ĐÁNH MÁY hoặc VIẾT CHỮ IN; nếu không đủ chỗ có thể bổ sung thêm trang)

Đề nghị tham khảo các điều khoản và yêu cầu chung của UNICEF dưới đây
Phần 1:  Hồ sơ Nhà cung cấp:

Tên Công ty:
Địa chỉ:

Điện thoại:



Fax:

Địa chỉ e-mail:

Tên và chức danh người liên hệ:

Loại hình tổ chức:

Công ty nhà nước:
   [ ]
   Công ty tư nhân:
[ ]
Khác: 
 [ ]
Dưới sự quản lý của:

Thành lập năm:


Giấy phép kinh doanh số:






(Đề nghị gửi kèm bản sao giấy phép kinh doanh)
Phần 2:  Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất:



[ ]

Công ty Thương mại:

[ ]
Khác (đề nghị ghi rõ):

Số nhân viên:

Tên và chức danh của ban lãnh đạo:

Họ tên






Chức danh:
----------------------------------------------

-----------------------------------------
----------------------------------------------

-----------------------------------------

----------------------------------------------

-----------------------------------------
Tên và địa chỉ ngân hàng


           Số tài khoản USD
----------------------------------------------

-----------------------------------------
----------------------------------------------

Số tài khoản Đồng Việt Nam
----------------------------------------------

-----------------------------------------
Phần 3: Các hoạt động:
Tổng doanh thu hàng năm
Dự kiến năm nay (_____________USD)




Năm ngoái            (____________ USD)

Những hợp đồng trước đây (trong 2 năm qua) với Liên Hợp Quốc/các tổ chức, cơ quan quốc tế và chính phủ/các công ty tư nhân, cung cấp các sản phẩm/dịch vụ dưới đây (đề nghị cho biết ít nhất 3 cơ quan để tham khảo)


Ngày
Giá trị

Sản phẩm               Tổ chức

Tên/địa chỉ
1.

2.

3.
Sản phẩm/dịch vụ chính của Công ty (đề nghị gửi kèm danh mục hay catalo về các sản phẩm, nếu có)
Diện tích kho (m2):
Phương tiện vận tải:

CÓ/KHÔNG

(nếu có, cho biết số hiệu và trọng tải)

Phần 4:  Những thông tin khác
Tiêu chuẩn đã được chấp nhận (IS/BS/USP, v..v…..)

(Đề nghị gửi kèm bản sao giấy chứng nhận)
Nếu Công ty của Quý vị có chính sách kiểm duyệt chất lượng, đề nghị cho biết tên, chức danh và số điện thoại của người chịu trách nhiệm:
1)
2)
Các thông tin khác (khoanh tròn câu trả lời): 

Có/Không
(Nếu có, đề nghị ghi rõ - Có thể bổ sung thêm trang, nếu cần)

Tôi cam đoan các thông tin nêu trên và trong tất cả các phụ lục là đúng và không có ai từ phía Công ty này, ở bất kỳ vị trí nào (người cung cấp nguyên, vật liệu hay dịch vụ, thủ trưởng hay nhân viên) làm việc cho UNICEF hoặc bị UNICEF kháng nghị.
Họ tên:        ____________________________________________________________
Chức danh: ____________________________________________________________
Ngày:          ____________________________________________________________
Chữ ký / đóng dấu:       ___________________________________________________ 
CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ YÊU CẦU CHUNG
A. BẢN CAM KẾT CỦA NHÀ CUNG CẤP 

Khi nhất trí với Đơn đặt hàng, Nhà cung cấp ký và gửi trả lại bản cam kết cho khách hàng hay đảm bảo giao hàng theo đúng thời hạn nêu trong Đơn đặt hàng. Việc chấp nhận Đơn đặt hàng là cơ sở giao kèo ràng buộc giữa hai bên với quyền và nghĩa vụ của các bên theo các điều khoản và điều kiện của Đơn đặt hàng, bao gồm các điều kiện chung này. Các điều khoản khác biệt hoặc bổ xung do Nhà cung cấp đưa ra sẽ không ràng buộc UNICEF trừ khi có sự đồng ý  bằng văn bản từ nhân viên có thẩm quyền của UNICEF.
B. NGÀY GIAO HÀNG

Ngày giao hàng là thời gian hàng hóa được giao tại địa điểm quy định trong Điều khoản giao hàng (INCOTERMS) 

C. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

1. Khi Nhà cung cấp hoàn thành việc giao hàng như cam kết, UNICEF sẽ tiến hành thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn thanh toán của Nhà cung cấp và các chứng từ vận chuyển như quy định trong Hợp đồng, trừ khi có các quy định khác trong Đơn đặt hàng hay Hợp đồng.

2. Hóa đơn thanh toán nêu trên sẽ ghi rõ số tiền chiết khấu theo thỏa thuận ở mục Điều khoản thanh toán với điều kiện là việc thanh toán phải được tiến hành trong thời gian quy định ở mục Điều khoản thanh toán của Hợp đồng.

3. Trừ trường hợp được UNICEF cho phép, Nhà cung cấp phải nộp hóa đơn riêng cho từng Đơn đặt hàng hay Hợp đồng, và phải ghi rõ mã số của Đơn đặt hàng hay Hợp đồng có liên quan trên hóa đơn này.

4. Không được phép tăng giá nêu trong Đơn đặt hàng hay Hợp đồng trừ khi được UNICEF đồng ý bằng văn bản.

5. Các trách nhiệm của Nhà cung cấp nêu trong Hợp đồng vẫn chưa phải kết thúc vào thời điểm kiểm tra hàng hoá trước khi vận chuyển.

D. MIỄN THUẾ

· Phần 7 trong Công ước về các Quyền ưu đãi, miễn trừ của UNICEF qui định rằng UNICEF và các tổ chức thành viên đều được miễn tất cả các loại thuế trực tiếp cũng như các loại thuế và phí hải quan có tính chất tương tự đối với các hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu để dùng cho cơ quan. Trong trường hợp các nhà chức trách không công nhận quyền miễn trừ của UNICEF đối với các loại thuế và phí này, Nhà cung cấp phải thảo luận ngay lập tức với UNICEF để đưa ra giải pháp chung.

· Do đó, Nhà cung cấp đồng ý cho UNICEF chiết khấu từ hóa đơn thanh toán mọi khoản tiền thuế và phí nêu trên, trừ khi Nhà cung cấp đã thảo luận với UNICEF trước khi thanh toán và trong từng trường hợp cụ thể UNICEF đã đồng ý để Nhà cung cấp trả các khoản thuế và phí đó. Trong trường hợp như vậy, Nhà cung cấp phải nộp cho UNICEF chứng cứ bằng văn bản cho thấy việc nộp các khoản thuế và phí đã được UNICEF đồng ý và đã được thực hiện.

· Trên thực tế tại Việt Nam, Nhà cung cấp được yêu cầu chào giá hay đấu thầu với giá không tính Thuế giá trị gia tăng (GTGT). Nếu Nhà cung cấp được ký hợp đồng, đơn đặt hàng cũng sẽ không bao gồm thuế GTGT. Tại thời điểm thanh toán, Nhà cung cấp nộp hóa đơn tài chính có ghi thuế GTGT. UNICEF sẽ thanh toán cho Nhà cung cấp cả phần thuế GTGT nhưng cần có hoá đơn tài chính để cơ quan thuế Việt Nam hoàn trả khoản tiền thuế này cho UNICEF.

E. GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU

Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm xin giấy phép xuất khẩu hàng hoá khi có yêu cầu.

F. NGUY CƠ THẤT THOÁT, HỎNG HÓC

Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về mọi sự thất thoát hay hỏng hóc xảy ra với hàng hóa cho đến khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa theo quy định trong Đơn đặt hàng hay Hợp đồng.

G. CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA/BAO BÌ 

Nhà cung cấp cam kết rằng chất lượng hàng hóa, kể cả bao bì, tuân thủ các yêu cầu cụ thể, phù hợp với mục đích sử dụng thông thường cũng như phù hợp với mục đích mà UNICEF đã thông báo cho Nhà cung cấp và không bị lỗi sản xuất và lỗi vật liệu. Nhà cung cấp cũng phải cam kết rằng hàng hóa được bao gói, đóng thùng theo đúng quy cách để đảm bảo an toàn. 

H. ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO 

Nhà cung cấp đảm bảo tất cả hàng hóa mà UNICEF đặt mua và sử dụng theo Đơn đặt hàng hay Hợp đồng này không xâm phạm bất kỳ bản quyền, tên thương mại hay nhãn mác nào. Hơn nữa, theo điều khoản này, Nhà cung cấp phải đảm bảo, bảo vệ và giúp cho UNICEF tránh khỏi bị phương hại bởi bất cứ hành động hay cáo buộc nào chống lại UNICEF về việc vi phạm bản quyền, kiểu dáng/mẫu mã, tên thương mại hay nhãn mác có liên quan đến Đơn đặt hàng hay Hợp đồng này.

I. CÁC QUYỀN CỦA UNICEF
Nếu Nhà cung cấp không thực hiện đầy đủ các điều khoản và yêu cầu nêu trong Đơn đặt hàng hay Hợp đồng, kể cả việc không xin được giấy phép xuất khẩu cần thiết hay không thể giao một phần hoặc toàn bộ lô hàng theo đúng thời hạn đã nhất trí, UNICEF sẽ thực hiện một hay các quyền dưới đây, sau khi đã cho phép Nhà cung cấp có một khoảng thời gian hợp lý để giải quyết và không ảnh hưởng gì tới các quyền hay các biện pháp khắc phục khác: 

1. Mua một phần hay toàn bộ lô hàng từ các nguồn khác; và trong trường hợp này, UNICEF có thể sẽ yêu cầu Nhà cung cấp phải chịu mọi phí tổn phát sinh.
2. Áp dụng mức phạt 0.5% cho mỗi ngày chậm giao hàng so với ngày giao hàng ghi trong Đơn đặt hàng nhưng không quá 10% nếu giao hàng muộn quá 2 tuần.
3. Không tiếp nhận một phần hay toàn bộ lô hàng.

4. Hủy bỏ Đơn đặt hàng hay Hợp đồng.  

J. CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TÌNH TRẠNG VỠ NỢ

1. Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của UNICEF, Nhà cung cấp không được chuyển nhượng, chuyển giao, cầm cố hay bán một phần hoặc toàn bộ Đơn đặt hàng hay Hợp đồng này, hoặc bất cứ quyền hay nghĩa vụ của Nhà cung cấp nêu trong đó.

2. Nếu Nhà cung cấp bị rơi vào tình trạng vỡ nợ hay có sự thay đổi lãnh đạo do bị vỡ nợ, UNICEF sẽ chấm dứt Đơn đặt hàng hay Hợp đồng trên cơ sở thông báo bằng văn bản cho Nhà cung cấp mà không ảnh hưởng gì đến bất cứ các quyền hay các biện pháp khắc phục khác.

K. SỬ DỤNG DANH NGHĨA VÀ LÔGÔ CỦA UNICEF
Nhà cung cấp không được sử dụng danh nghĩa, lôgô hay con dấu của UNICEF vào bất kỳ mục đích nào.

L. CẤM QUẢNG CÁO

Khi chưa được phép của UNICEF, Nhà cung cấp không được quảng cáo hay tuyên truyền rằng họ cung cấp hàng hóa hay dịch vụ cho UNICEF.

M. HÒA GIẢI 

Mọi mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp nảy sinh hay liên quan đến Hợp đồng này hoặc các vi phạm Hợp đồng, nếu không được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải trực tiếp giữa các bên, sẽ được xử lý thông qua trọng tài theo các Qui tắc trọng tài của Ủy ban Luật thương mại quốc tế UNICEF (UNCITRAL). Trọng tài không có thẩm quyền đưa ra phán quyết về các khoản bồi thường thiệt hại. Các bên tham gia Hợp đồng tuân theo phán quyết của trọng tài như là sự phân xử cuối cùng đối với mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp của họ.

N. CÁC QUYỀN ƯU ĐÃI, MIỄN TRỪ

Tất cả các quyền ưu đãi, miễn trừ của UNICEF, kể cả các tổ chức thành viên, phải được tuân thủ.

O. LAO ĐỘNG TRẺ EM

UNICEF tuân thủ đầy đủ Công Ước về Quyền trẻ em và đề nghị Nhà cung cấp lưu ý đến Điều 32 của Công Ước, trong đó yêu cầu bảo vệ trẻ em không phải làm bất cứ công việc gì nguy hiểm hay ảnh hưởng đến việc học tập, có hại đến sức khỏe hoặc sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và xã hội của trẻ em.

P. MÌN SÁT THƯƠNG

Nhà cung cấp cam kết rằng Công ty của họ hay bất cứ chi nhánh nào của Công ty hay bất cứ cơ sở nào do Công ty quản lý không tham gia buôn bán hay sản xuất mìn sát thương hay các linh kiện dùng cho việc chế tạo mìn sát thương. Nhà cung cấp nhận thức được rằng nếu họ vi phạm điều khoản này thì UNICEF có quyền chấm dứt Hợp đồng với họ.



BẢn dỊch không 


chính thỨc








